ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC/HỌC PHẦN

1. Mã số môn học/học phần: 
2. Tên học phần: Điều dưỡng Thần kinh

3. Số tín chỉ: 2 (1 lý thuyết, 1 thực hành)
4. Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân điều dưỡng tại chức
5. Năm học: 2016 - 2017
6. Giảng viên phụ trách: Bs CKII Phạm Thị Kim Dung.

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- BSCKII Phạm Thị Kim Dung (cơ hữu)
- Ths Lê Thị Quyên (cơ hữu)

- PGS. TS Trần Văn Tuấn (cơ hữu)
- Bs Nguyễn Thị Minh Nguyệt (cơ hữu)
- Bs Món Thị Uyên Hồng (cơ hữu) 

- TS Hoàng Quốc Hải (thỉnh giảng)

8. Mục tiêu học phần  (Viết ra các mục tiêu kiến thức, kỹ năng và thái độ của học phần cho phù hợp theo thứ tự như sau)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
Kiến thức
- Vận dụng được các kiến thức về lâm sàng , cận lâm sàng, quy trình chăm sóc điều dưỡng trong chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân thân kinh.
- Áp dụng được các kiến thức về bệnh thần kinh trong thực hành nghề nghiệp của cử nhân điều dưỡng.
Kỹ năng
- Phát hiện được một số triệu chứng lâm sàng cơ bản trong tổn thương hệ thần kinh.
- Thực hiện được quy trình chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân thần kinh.
Thái độ

Nhận thức được tầm quan trọng của chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân thần kinh trong thực hành chăm socs sức khỏe.
9. Mô tả học phần

Học phần Điều dưỡng Thần kinh là một môn Y học lâm sàng nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát hiện được một số biểu hiện lâm sàng rong tổn thương hệ thần kinh và thực hiện được quy trình chăm sóc điều dưỡng một số bệnh thần kinh.
Học phần gồm 15 tiết học lý thuyết và 15 tiết học thực hành.
10. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

10.1. Điều kiện: Sinh viên phải học xong các môn khoa học cơ bản, y học cơ sở, điều dưỡng cơ bản, điều dưỡng Nội khoa trước khi học học phần Điều dưỡng Thần kinh.

11.2. Yêu cầu
- Phát hiện được các rối loạn vận động, cảm giác, ngôn ngữ, dinh dưỡng - cơ tròn, thực vật: 2 lần
- Thực hiện được quy trình chăm sóc bệnh nhân Tai biến mạch máu não, đau thần kinh hông, liệt hai chân hoặc tứ chi, tăng áp lực nội sọ, động kinh mỗi loại bệnh 2 lần. 
12. Nội dung học phần

12.1. Lý thuyết

	STT
	                                    Tên bài
	Số tiết

	1
	Bệnh Thần kinh và cách chăm sóc.

1. Khái niệm 

2. Nguyên nhân tổn thương hệ thần kinh
3. Triệu chứng lâm sàng
4. Chăm sóc điều dưỡng
	3

	2
	Chăm sóc bệnh nhân tăng áp lực nội sọ
1. Đại cương
2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng – Biến chứng
4. Điều trị
5. Chăm sóc điều dưỡng
	2

	3
	 Chăm sóc bệnh nhân Đột quỵ não
1. Khái niệm
2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng 

4. Điều trị và dự phòng
5. Chăm sóc điều dưỡng
	2


	4
	Chăm sóc bệnh nhân liệt hai chân, tứ chi do tổn thương tuỷ

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng 
4. Điều trị

5. Chăm sóc điều dưỡng
	2

	5
	Chăm sóc bệnh nhân động kinh
1. Đại cương

2. Nguyên nhân
3. Triệu chứng
4. Điều trị và dự phòng
5. Chăm sóc điều dưỡng
	2

	6
	Chăm sóc bệnh nhân đau dây thần kinh hông
1. Đại cương

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng 

4. Điều trị

5. Chăm sóc điều dưỡng
	2

	7
	Chăm sóc bệnh nhân viêm đa dây thần kinh
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng.

4. Điều trị 

5. Chăm sóc điều dưỡng
	2

	
	Tổng số
	
	15


12.2. Thực hành

	STT
	                                    Tên bài
	Số tiết

quy đổi

	1
	Khám phát hiện các rối loạn: 
Vận động
Cảm giác
Ngôn ngữ

Chức năng cao cấp vỏ não
Dinh dưỡng – Cơ tròn
	3


	2
	Chăm sóc bệnh nhân tăng áp lực nội sọ
1. Nhận định
2. Chẩn đoán chăm sóc
3. Lập kế hoạch chăm sóc
4. Thực hiện chăm sóc
5. Đánh giá kết quả
	2

	3
	Chăm sóc bệnh nhân đột quỵ  não
1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả
	2

	4
	Chăm sóc bệnh nhân viêm đa dây thần kinh

1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả
	2

	5
	Chăm sóc bệnh nhân liệt hai chân, tứ chi do tổn thương tuỷ

1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả
	2

	6
	Chăm sóc bệnh nhân động kinh
1. Xem băng video các cơn động kinh

2. Nhận định

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Lập kế hoạch chăm sóc

5. Thực hiện chăm sóc

6. Đánh giá kết quả
	2

	7
	Chăm sóc bệnh nhân đau dây thần kinh hông 
1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả
	2

	
	Tổng
	15


13. Phương pháp dạy học:

- Thuyết trình

- Thảo luận nhóm .

- Dạy - học theo nghiên cứu từng ca

- Dạy học bằng bảng kiểm

 14. Vật liệu dạy học:

Case- Study, bảng kiểm, Multimedia (đĩa CD, băng Video, Projector), phấn, bảng, dụng cụ khám chuyên khoa.

15. Đánh giá:

* Số lần đánh giá

-  Kiểm tra giữa học phần vào giữa tuần học thực hành  
- Thi kết thúc phần thực hành vào cuối tuần học thực hành 
- Thi kết thúc học phần vào cuối tuần học thực hành
* Hình thức đánh giá:

- Kiểm tra giữa học phần: viết tự luận
- Thi kết thúc phần thực hành: Vấn đáp

- Thi kết thúc học phần: viết tự luận
16. Tài liệu học tập, tham khảo

Tài liệu học tập:

1. Bộ môn Thần kinh Trường đại học Y - Dược Thái Nguyên (2014), Điều dưỡng Thần kinh (Dành cho cử nhân điều dưỡng tại chức - Lưu hành nội bộ) 

Tài liệu tham khảo:

1. Trường đại học Y  Dược -  Đại học Thái Nguyên - Bộ môn Thần kinh , Giáo trình Thần kinh  học
(Dành cho đối tượng Bác sĩ  Đa khoa). Nhà xuất bản Y học  Hà nội 2016.
17. Lịch học
17.1. Lịch học lý thuyết: học lý thuyết trong 1 tháng 

	Tuần thứ
	Nội dung


	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu
	Hình thức học

	I
II
III

IV


	Buổi 1: 

Giảng:

Bệnh Thần kinh và cách chăm sóc.

1. Khái niệm 

2. Nguyên nhân tổn thương hệ thần kinh

3. Triệu chứng lâm sàng

4. Chăm sóc điều dưỡng

4.1 Nội dung chăm sóc

4.2 Chăm sóc điều dưỡng
Buổi 1:

Giảng

Chăm sóc bệnh nhân tăng áp lực nội sọ

1. Đại cương
2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng – Biến chứng
4. Điều trị
5. Chăm sóc điều dưỡng

5.1 Nhận định chăm sóc

5.2 Chẩn đoán chăm sóc

5.3 Lập kế hoạch chăm sóc

5.4 Thực hiệ kế hoạch chăm sóc

5.5 Đánh giá kết quả
Chăm sóc bệnh nhân Đột quỵ não

1. Khái niệm

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng 

4. Điều trị và dự phòng

5. Chăm sóc điều dưỡng
5.1 Nhận định chăm sóc

5.2 Chẩn đoán chăm sóc

5.3 Lập kế hoạch chăm sóc

5.4 Thực hiệ kế hoạch chăm sóc

5.5 Đánh giá kết quả.
Buổi 1:

Giảng
Chăm sóc bệnh nhân liệt hai chân, tứ chi do tổn thương tuỷ
1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng 

4. Điều trị

5. Chăm sóc điều dưỡng
5.1 Nhận định chăm sóc

5.2 Chẩn đoán chăm sóc

5.3 Lập kế hoạch chăm sóc

5.4 Thực hiệ kế hoạch chăm sóc

5.5 Đánh giá kết quả

Chăm sóc bệnh nhân viêm đa dây thần kinh

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng.

4. Điều trị 

5. Chăm sóc điều dưỡng
5.1 Nhận định chăm sóc

5.2 Chẩn đoán chăm sóc

5.3 Lập kế hoạch chăm sóc

5.4 Thực hiệ kế hoạch chăm sóc

5.5 Đánh giá kết quả

Buổi 1: 
Giảng:

Chăm sóc bệnh nhân động kinh

1. Đại cương

2. Nguyên nhân

3. Triệu chứng

4. Điều trị và dự phòng
5. Chăm sóc điều dưỡng
5.1 Nhận định chăm sóc

5.2 Chẩn đoán chăm sóc

5.3 Lập kế hoạch chăm sóc

5.4 Thực hiệ kế hoạch chăm sóc

5.5 Đánh giá kết quả

Chăm sóc bệnh nhân đau dây thần kinh hông
1. Đại cương

2. Nguyên nhân 

3. Triệu chứng 

4. Điều trị

5. Chăm sóc điều dưỡng

5.1 Nhận định chăm sóc

5.2 Chẩn đoán chăm sóc

5.3 Lập kế hoạch chăm sóc

5.4 Thực hiệ kế hoạch chăm sóc

5.5 Đánh giá kết quả
	3
2

2
2
2
2

2
	
	1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
	Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình

Thuyết trình




17.2. Lịch học thực hành

Lịch học lâm sàng trong 1 tuần.

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu
	Hình thức học

	I
	Buổi 1

1.Khám phát hiện các rối loạn: 

Vận động

Cảm giác

Ngôn ngữ

Chức năng cao cấp vỏ não

Dinh dưỡng – Cơ tròn

Buổi 2

2.Chăm sóc bệnh nhân tăng áp lực nội sọ

1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả

Buổi 3

3.Chăm sóc bệnh nhân đột quỵ  não

1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả

Buổi 4

4. Chăm sóc bệnh nhân động kinh

1. Xem băng video các cơn động kinh

2. Nhận định

3. Chẩn đoán chăm sóc

4. Lập kế hoạch chăm sóc

5. Thực hiện chăm sóc

6. Đánh giá kết quả

Buổi 5

5. Chăm sóc bệnh nhân liệt hai chân, tứ chi do tổn thương tuỷ

1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả

Buổi 6

6. Chăm sóc bệnh nhân đau dây thần kinh hông 

1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả

Buổi 7

7. Chăm sóc bệnh nhân viêm đa dây thần kinh

1. Nhận định

2. Chẩn đoán chăm sóc

3. Lập kế hoạch chăm sóc

4. Thực hiện chăm sóc

5. Đánh giá kết quả
	3

2

2

2

2

2

2
	
	1,2
1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2
	Hướng dẫn khám xác định trên bệnh nhân

Nhận đinh vấn đề chăm sóc trên bệnh nhân hoặc tình huống

Nhận đinh vấn đề chăm sóc trên bệnh nhân hoặc tình huống

Nhận đinh vấn đề chăm sóc trên bệnh nhân hoặc tình huống

Nhận đinh vấn đề chăm sóc trên bệnh nhân hoặc tình huống

Nhận đinh vấn đề chăm sóc trên bệnh nhân hoặc tình huống

Nhận đinh vấn đề chăm sóc trên bệnh nhân hoặc tình huống


